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LỜI CẢM ƠN 

Thông tin trong Báo cáo này được thu thập từ khảo sát định lượng và định tính với các bên liên quan 
chính, do Công ty Cổ phần Seaconsult (SEACO) thực hiện với hỗ trợ kỹ thuật của UN Women.

Báo cáo được thực hiện dưới sự quản lý của UN Women và đồng tác giả là Bà Đào Ngọc Nga,  
Bà Dương Thị Kim Liên, Bà Đặng Thanh Mai của SEACO, Bà Nguyễn Kim Lan, Quản lý Chương trình  
Trao quyền Kinh tế cho Phụ nữ  WE RISE Together của UN Women Việt Nam, Bà Katja Freiwald,  
Quản lý Chương trình và Cố vấn Kỹ thuật về Trao quyền Kinh tế cho Phụ nữ của Văn phòng UN Women  
Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương, quản lý chung của bà Elisa Fernandez Saenz, Đại diện Văn phòng  
UN Women tại Việt Nam .

UN Women trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Cục Phát triển Doanh nghiệp (AED) thuộc Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư (MPI) trong việc tổ chức khảo sát. UN Women xin cảm ơn Chính phủ Australia và Chương trình 
Đối tác Mê Kông-Australia (MAP) đã hỗ trợ tài chính cho Báo cáo này, trong khuôn khổ Chương trình  
“Tạo cơ hội thị trường bình đẳng cho phụ nữ bằng cách thúc đẩy Đa dạng nhà cung cấp thông qua 
Mua sắm có trách nhiệm giới (SD-GRP) ở Việt Nam –WE RISE Together” do UN Women xây dựng và 
thực hiện.
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Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và  
Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women), dựa trên tầm 
nhìn về bình đẳng được ghi nhận trong Hiến chương 
Liên hợp quốc, hoạt động hướng tới xóa bỏ phân biệt 
đối xử đối với phụ nữ và trẻ em gái; trao quyền cho 
phụ nữ; và đạt được bình đẳng giữa nữ giới và nam 
giới với tư cách là đối tác và người thụ hưởng phát 
triển, nhân quyền, hành động nhân đạo, hòa bình và 
an ninh. Tại Việt Nam, UN Women đóng góp vào các 
mục tiêu phát triển của Kế hoạch Phát triển Kinh tế 
- Xã hội và Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng giới của 
Việt Nam.

Dự án WE RISE Together: Tạo cơ hội thị trường  
bình đẳng cho phụ nữ bằng cách thúc đẩy đa dạng 
nhà cung cấp thông qua mua sắm có trách nhiệm 
giới (GRP), là một dự án 3 năm do UN Women phát 
triển và thực hiện từ tháng 3 năm 2022 và do Quan hệ  
Đối tác Mekong-Australia (MAP) tài trợ. Dự án thúc đẩy 
trao quyền kinh tế cho phụ nữ bằng cách mở rộng khả 
năng tiếp cận thị trường cho các doanh nghiệp do phụ 
nữ làm chủ (WOBs) và doanh nghiệp có trách nhiệm 
giới (GREs). WE RISE Together giải quyết bất bình đẳng 
giới tồn tại trong thị trường mua sắm, trong đó WOBs 
chỉ chiếm một phần trăm chi tiêu mua sắm công và tư 
trên toàn thế giới. Bằng cách giới thiệu mua sắm có 
trách nhiệm giới và hỗ trợ phụ nữ và doanh nghiệp 
do phụ nữ làm chủ tiếp cận thị trường thông qua  
mua sắm có trách nhiệm giới, Dự án WE RISE Together 
giúp nhiều phụ nữ hơn được tiếp cận bình đẳng, lãnh 
đạo và hưởng lợi từ các cơ hội thị trường mở rộng tại 
Việt Nam và Thái Lan.

GRP làm phong phú chuỗi cung ứng bằng cách mở 
rộng phạm vi các nhà cung cấp hàng hóa và dịch vụ 
nhiều hơn cho các doanh nghiệp và chính phủ và thúc 
đẩy trao quyền kinh tế cho phụ nữ. GRP thúc đẩy các 
nguyên tắc mua hàng hóa và dịch vụ từ các doanh 
nghiệp do phụ nữ làm chủ để họ tiếp cận công bằng 
với thị trường và từ doanh nghiệp có trách nhiệm giới 
để tạo ra chuỗi giá trị có trách nhiệm giới hơn. 

Được ra mắt vào năm 2010 bởi UN Women và  

Tổ chức Hiệp ước Toàn cầu của Liên Hợp Quốc,  
Nguyên tắc Trao quyền cho Phụ nữ (WEPs) gồm 7 
nguyên tắc hướng dẫn doanh nghiệp hoạt động có 
trách nhiệm giới trong toàn bộ chuỗi giá trị. WEPs là 
khuôn khổ duy nhất hướng dẫn thực hiện bình đẳng 
giới ở các cấp doanh nghiệp, bắt đầu từ lãnh đạo cam 
kết đến thúc đẩy bình đẳng giới tại nơi làm việc, thị 
trường và cộng đồng. 

Hành động thúc đẩy GRP thuộc Nguyên tắc số 5 trong 
7 nguyên tắc WEPs thực hiện phát triển kinh doanh, 
chuỗi cung ứng và tiếp thị trao quyền cho phụ nữ. Mặc 
dù có các chính sách, đề án và kế hoạch khuyến khích 
sự tham gia của phụ nữ vào kinh doanh và hỗ trợ các 
doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ (WSMEs), 
nhưng trên thực tế, chưa có chính sách hoặc khuôn 
khổ chính thức về mua sắm có trách nhiệm giới và các 
công cụ hỗ trợ các doanh nghiệp áp dụng chính sách 
và thực tiễn mua hàng nhằm thúc đẩy bình đẳng giới 
và trao quyền cho phụ nữ. Do đó, điều cần thiết là xây 
dựng dữ liệu phân tách theo giới tính, phân tích dữ 
liệu và bổ sung các nhà cung cấp là các doanh nghiệp 
do phụ nữ làm chủ trong quá trình mua sắm.

1. TÓM TẮT BÁO CÁO
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Dự án WE RISE Together hoạt động ở Thái Lan và  
Việt Nam, nơi khái niệm GRP vẫn còn trong giai đoạn 
phát triển non trẻ. Mặc dù các sáng kiến khu vực và 
quốc gia đặt ra các ưu tiên về tài chính bao trùm cho 
các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs), hiện 
tại dữ liệu phân tách giới còn rất hạn chế để thúc đẩy 
các thực hành và chính sách GRP.

WE RISE Together giới thiệu ‘mua sắm có trách nhiệm 
giới’ GRP như một cơ hội để thúc đẩy mua sắm từ 
các WOBs, GREs đồng thời thúc đẩy các hoạt động có 
trách nhiệm giới giữa các nhà cung cấp. 

Báo cáo này tóm tắt những phát hiện và khuyến nghị chính 
của đánh giá nhanh bao gồm rà soát pháp luật, phân tích 
các bên liên quan và đánh giá năng lực của họ về mua sắm 
có trách nhiệm giới với mục tiêu vận động chính sách và 
xây dựng chương trình về GRP tại Việt Nam.  

Một số khái niệm được đề cập trong báo cáo như sau:

•	 Mua sắm có trách nhiệm giới - GRP là sự lựa chọn 
bền vững các dịch vụ, hàng hóa có tính đến tác 
động đến bình đẳng giới và trao quyền cho phụ 
nữ.1 

•	 Doanh nghiệp có trách nhiệm giới - GREs là doanh 
nghiệp lồng ghép bình đẳng giới vào chính sách và 
thực tiễn hoạt động của mình, phù hợp với các 
Nguyên tắc Trao quyền cho Phụ nữ của Liên Hợp 
Quốc (WEPs), các công ước của Tổ chức Lao động 
Quốc tế (ILO) và các tiêu chuẩn quốc tế khác.2   

•	 Doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ - WOBs được 
Tổ chức Tài chính Quốc tế định nghĩa là doanh 
nghiệp có (1) phụ nữ sở hữu ít nhất 51% tài sản; 
hoặc (2) do phụ nữ làm chủ ít nhất 20% và có (a) 
ít nhất một phụ nữ làm giám đốc điều hành, chủ 
tịch và / hoặc phó chủ tịch; và (b) khi có hội đồng 
quản trị, 30% phụ nữ trở lên trong ban giám đốc. 

1	 UN Women, 2022. Xây dựng lộ trình bình đẳng giới cho khu vực 
doanh nghiệp thông qua Nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ 
(WEPs): Tóm tắt các khuyến nghị chính sách cho Việt Nam.

2	 UN Women, 2017. Sức mạnh của mua sắm: Cách tìm nguồn từ 
các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ - Hướng dẫn doanh nghiệp 
về mua sắm có trách nhiệm giới.

•	 Theo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 
(DNNVV) Việt Nam 2017, DNNVV do phụ nữ làm 
chủ được định nghĩa là DNNVV, trong đó phụ nữ 
sở hữu ít nhất 51% vốn điều lệ và có ít nhất một 
phụ nữ làm giám đốc điều hành doanh nghiệp 
này.3

•	 Đa dạng nhà cung cấp là một chương trình thúc 
đẩy mua sắm từ các doanh nghiệp có ít nhất 51% 
sở hữu và được điều hành bởi một cá nhân hoặc 
nhóm không được đại diện hoặc không được phục 
vụ theo truyền thống.4

3	 Điều 3, Luật Hỗ trợ DNNVV 2017 của Việt Nam

4	 https://hbr.org/2020/08/why-you-need-a-supplier-diversity-
program 
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2.1. CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN 
MUA SẮM CÔNG Ở VIỆT NAM
Chính phủ Việt Nam đã xây dựng pháp luật và chính 
sách về mua sắm công5, trong đó  có Luật Đấu thầu 
2013 quy định các nội dung quản lý nhà nước về đấu 
thầu; trách nhiệm của các bên liên quan và hoạt động 
đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (2014) quy  
định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu 2013 về 
lựa chọn nhà thầu làm rõ các nội dung ưu đãi đối 
với đấu thầu trong nước, Thông tư số 08/2022/TT-
BKHĐT (2022) quy định cụ thể việc cung cấp, đăng 
tải thông tin về đấu thầu, lựa chọn nhà thầu trên hệ 
thống mạng đấu thầu quốc gia mới. Kể từ năm 2018,  
Việt Nam đã triển khai Hệ thống Mạng đấu thầu  
quốc gia (NPNS) yêu cầu các doanh nghiệp nộp hồ sơ 
dự thầu trực tuyến cho các hợp đồng chính phủ ở cấp 
bộ, giúp quá trình này nhanh hơn, cạnh tranh hơn và 
công bằng hơn cho các công ty địa phương có truy cập 
internet. Tuy nhiên, hiện tại không có điều khoản nào 
lồng ghép bình đẳng giới và đề cập đến mua sắm có 
trách nhiệm giới trong tất cả các luật và hệ thống trên.

Mặc dù Luật Đấu thầu 2013 bao gồm quy định về ưu 
đãi đối với một số nhóm đối tượng nhất định trong 
mua sắm công, chẳng hạn như doanh nghiệp có từ 
25% lao động nữ trở lên, nhưng nó chưa được đưa 
vào tiêu chí đánh giá cụ thể cho các hồ sơ dự thầu và 
chưa được hướng dẫn trong bất kỳ Nghị định và Thông 
tư nào.

Khái niệm mua sắm bền vững lần đầu tiên được 
định nghĩa trong chính sách của Việt Nam, cụ thể 
trong Quyết định số 4109/QĐ-BKHCN (2020) của Bộ 
Khoa học và Công nghệ, cũng đã công bố Tiêu chuẩn  
quốc gia TCNV 12874 về mua sắm bền vững, tương 

5	 Mua sắm công là hình thức mua sắm không phân biệt 
hàng hóa, công trình xây dựng hay dịch vụ, trong đó đối 
tượng được mời thầu chủ yếu là các tổ chức của Chính 
phủ, Nhà nước sử dụng nguồn ngân sách nhà nước.

đương ISO 20400: 20176 được khuyến nghị là một 
công cụ hữu ích để đạt được các mục tiêu bền vững, 
bao gồm bình đẳng giới. Tuy nhiên, bình đẳng giới vẫn 
chưa được lồng ghép vào hệ thống mua sắm, nhấn 
mạnh sự cần thiết phải lồng ghép giới trong khuôn khổ 
pháp lý về mua sắm bền vững.

2.2. CÁC CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN 
ĐẾN MUA SẮM THƯƠNG MẠI HOẶC 
TƯ NHÂN Ở VIỆT NAM 
Là cơ chế thị trường tự do, hoạt động mua bán giữa 
các doanh nghiệp (gọi là mua sắm thương mại hoặc 
mua sắm tư nhân) trong khu vực tư nhân không thuộc 
phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu. Thay vào đó, 
họ tuân thủ các chính sách mua sắm và đấu thầu riêng 
của từng doanh nghiệp, được định hình bởi khả năng 
cạnh tranh cụ thể của sản phẩm và dịch vụ. 

Đấu thầu hàng hóa, dịch vụ là hoạt động thương mại, 
trong đó một bên (bên mời thầu) mời thương nhân 
hoặc công ty khác (nhà thầu) cạnh tranh để có cơ hội 
cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho bên mua phù hợp với 
yêu cầu cụ thể của bên mua. Nhà thầu trúng thầu (bên 
trúng thầu) bắt buộc phải ký kết và thực hiện hợp 
đồng. Quy trình này được điều chỉnh bởi khoản 1 Điều 

6	 ISO 20400, Hướng dẫn mua sắm bền vững, cung cấp 
hướng dẫn cho các tổ chức muốn tích hợp tính bền vững 
vào quy trình mua sắm http://www.iso.org   

2. LUẬT PHÁP VÀ CHÍNH SÁCH  
LIÊN QUAN ĐẾN GRP Ở VIỆT NAM
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214 Luật Thương mại 20057. Luật này chưa có quy định 
về lồng ghép giới. 

Như vậy, hiện nay, cả chính sách mua sắm công và tư 
nhân đều không có quy định cụ thể về mua sắm có 
trách nhiệm giới và hỗ trợ WOBs tiếp cận thị trường 
mua sắm.

2.3.	 CÁC CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN 
ĐẾN DOANH NGHIỆP DO PHỤ NỮ 
LÀM CHỦ Ở VIỆT NAM
Hiện nay, vẫn còn thiếu các văn bản hoặc cam kết pháp 
lý quốc tế rõ ràng tập trung đặc biệt vào việc hỗ trợ 
tiếp cận thị trường cho WOBs và GREs, mặc dù các vấn 
đề liên quan được đề cập gián tiếp trong các công ước 
và tiêu chuẩn như Công ước về xóa bỏ mọi hình thức 
phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW), Công ước số 
111 về phân biệt đối xử (Việc làm và nghề nghiệp), và 
Công ước số 100 về trả lương bình đẳng. Việt Nam đã 
xây dựng hệ thống luật pháp và chính sách hỗ trợ các 
nỗ lực thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ 
nữ trong khu vực doanh nghiệp và tuân thủ các cam 
kết quốc tế quan trọng về giới như Luật Bình đẳng giới 
2006, Bộ luật Lao động 2019 và Chiến lược Quốc gia về 
bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030. Việc tuân thủ các 
cam kết quốc tế và quốc gia này sẽ cho phép các doanh 
nghiệp trở thành GREs, điều này có khả năng giúp 
họ đủ điều kiện tiếp cận thị trường ưu đãi. Hiện tại  
Việt Nam vẫn chưa thiết lập các tiêu chuẩn và chứng 
nhận để theo dõi và xác định các hoạt động kinh doanh 
có trách nhiệm giới. 

Luật Bình đẳng giới (2006) quy định về bình đẳng giới 
trong lĩnh vực kinh tế tại Khoản 1 Điều 12 nêu rõ: “Nam, 
nữ bình đẳng trong việc thành lập doanh nghiệp, tiến 
hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý doanh 
nghiệp, bình đẳng trong việc tiếp cận thông tin, nguồn 
vốn, thị trường và nguồn lao động”.

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) 2017 
quy định về nguyên tắc, nội dung, nguồn lực hỗ trợ 
doanh nghiệp nhỏ và vừa; trách nhiệm của cơ quan, 
tổ chức và cá nhân liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp 

7	 Luật Thương mại Việt Nam 2005 “Khoản 1 Điều 214: Đấu 
thầu hàng hóa, dịch vụ là hoạt động thương mại mà một 
bên mua hàng hóa, dịch vụ thông qua đấu thầu (gọi là 
bên mời thầu) nhằm lựa chọn trong số các thương nhân/ 
công ty tham gia đấu thầu (gọi là bên dự thầu) một thương 
nhân/ công ty đáp ứng các yêu cầu do bên mời thầu đưa ra 
và được lựa chọn để ký kết và thực hiện hợp đồng (gọi là 
bên trúng thầu)”

nhỏ và vừa (Điều 1). Luật này đã đảm bảo cơ hội bình 
đẳng cho nam giới và phụ nữ trong việc thành lập, tổ 
chức và hoạt động kinh doanh. Luật đã đưa ra một 
định nghĩa chính thức về “DNNVV do phụ nữ làm chủ”. 
Luật cũng quy định “Trường hợp nhiều doanh nghiệp 
nhỏ và vừa cùng đáp ứng điều kiện hỗ trợ theo quy 
định của Luật này thì ưu tiên lựa chọn DNNVV do phụ 
nữ làm chủ, DNNVV sử dụng nhiều lao động nữ hơn” 
(Khoản 5 Điều 5).

Chính phủ đã thông qua và triển khai một số điều 
khoản để hỗ trợ các doanh nghiệp do phụ nữ làm 
chủ (WOBs) và các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao 
động nữ về tư vấn kỹ thuật và hỗ trợ phát triển nguồn 
nhân lực tại Nghị định 80/2021/CP 2021 và Thông tư 
06/2022/TT-BKHĐT về chính sách hỗ trợ cho DNNVV. 

Chính phủ cũng đã xây dựng các chương trình quốc gia 
hỗ trợ phát triển WOBs, như các Chương trình Hỗ trợ 
phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 20258, Chương 
trình Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo quốc gia đến năm 20259 và Chương trình Hỗ trợ 
sinh viên khởi nghiệp đến năm 202510. Các chính sách 
và chương trình này đã góp phần nâng cao năng lực 
và khả năng cạnh tranh của các WOBs để tiếp cận và 
giành được các cơ hội mua sắm.

2.4. CƠ SỞ DỮ LIỆU HOẶC  
DỮ LIỆU PHÂN TÁCH GIỚI CỦA 
DOANH NGHIỆP
Hiện tại, thiếu dữ liệu thường xuyên và chính thức về 
doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và giới tính chủ sở 
hữu của nhà cung ứng (công ty bán). Cần tiếp tục làm 
việc để thu thập thêm thông tin và xây dựng cơ sở dữ 
liệu toàn diện về các doanh nghiệp được phân chia 
theo giới tính, nhằm cung cấp thông tin tốt hơn cho 
các nhà hoạch định chính sách và các bên liên quan tại 
Việt Nam về quy trình hoạch định chính sách mua sắm 
có trách nhiệm giới (GRP).

8	 Quyết định số 939/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 
30 tháng 6 năm 2017

9	 Quyết định số 844/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 
18 tháng 5 năm 2016

10	 Quyết định số 1665/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 
30 tháng 10 năm 2017
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Phần này trình bày phân tích các bên liên quan chính và vai trò của họ trong hệ thống mua sắm ở Việt Nam.

3.1. CÁC BÊN LIÊN QUAN CHÍNH THAM GIA VÀO HỆ THỐNG MUA SẮM TẠI 
VIỆT NAM

3. PHÂN TÍCH CÁC BÊN LIÊN QUAN 
VỀ MUA SẮM TẠI VIỆT NAM

Các tác nhân chính phủ tham gia vào hệ thống mua sắm: 

Các tác nhân từ phía Cầu:

Các tác nhân từ phía Cung : Các tổ chức hỗ trợ

Đối với việc xây dựng pháp luật về đấu thầu và giám sát 
thực tiễn mua sắm và phát triển doanh nghiệp, bao gồm:

•	 Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI): Cục quản lý đấu thầu 
(mua sắm công) và Cục Phát triển doanh nghiệp.

•	 Bộ Tài chính (MOF): Vụ Ngân sách Nhà nước và  
Cục quản lý công sản.

•	 Bộ Công Thương (MOIT). 

•	 Các tổ chức khác như Liên đoàn Thương mại và  
Công nghiệp Việt Nam. 

•	 Các tổ chức chính phủ trong hệ 
sinh thái mua sắm công.

•	 Các doanh nghiệp lớn trong 
nước và đa quốc gia 

•	 Các doanh nghiệp, bao gồm 
cả các DNNVV/ doanh nghiệp 
do phụ nữ làm chủ, các doanh 
nghiệp nhà nước và tư nhân, 
với tư cách là bên mua trong hệ 
sinh thái mua sắm. 

•	 Các doanh nghiệp, bao gồm 
DNNVV/ doanh nghiệp do phụ nữ 
làm chủ, các doanh nghiệp nhà 
nước và tư nhân là nhà cung cấp 
trong hệ sinh thái mua sắm. 

•	 Người lao động và nhà thầu phụ 
cung cấp cho các doanh nghiệp 
này. 

Những tổ chức này hoạt động hỗ trợ bình đẳng 
giới, phát triển WOBs, lồng ghép giới trong mua 
sắm, nâng cao năng lực và kết nối WOBs / GREs 
với thị trường, cung cấp hỗ trợ tài chính và đầu 
tư, và tạo điều kiện kết nối kinh doanh. Các tổ 
chức này còn bao gồm các thực thể có liên quan 
ngoài các tổ chức của phụ nữ và bao gồm các tổ 
chức hỗ trợ khởi nghiệp.
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3.2. VAI TRÒ CỦA CÁC BÊN LIÊN 
QUAN CHÍNH TRONG HỆ THỐNG 
MUA SẮM Ở VIỆT NAM
Chính phủ: Chính phủ có vai trò kép: i) là người hỗ trợ 
thiết lập và thực hiện khung chính sách thúc đẩy và 
khuyến khích GRP trong khu vực tư nhân và khu vực 
công, và ii) với tư cách là bên mua công với khối lượng 
hàng hóa dịch vụ lớn và có thể thực hiện GRP trong  
hệ thống mua sắm công. 

Chính phủ cần đưa ra chính sách mua sắm có trách 
nhiệm giới thông qua các quy định yêu cầu tất cả các 
doanh nghiệp sẵn sàng tham gia mua sắm công phải 
chứng minh tuân thủ các tiêu chuẩn bình đẳng giới 
tối thiểu. Chính phủ cần ban hành thông tư hướng 
dẫn doanh nghiệp và các cơ quan chính phủ, giúp các 
doanh nghiệp bán hàng cho chính phủ dễ dàng hơn và 
cải thiện khả năng tiếp cận mua sắm công.

Đồng thời, Chính phủ cần có chính sách khuyến khích 
các doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhà cung cấp địa phương 
và các nhóm thiểu số - hầu hết các doanh nghiệp do 
phụ nữ làm chủ đều tập trung trong nhóm này - tham 
gia mua sắm chính phủ với các điều khoản ưu đãi đặc 
biệt khi áp dụng các biện pháp tạm thời thúc đẩy GRP.

Doanh nghiệp [với tư cách là nhà cung cấp]: Với vai 
trò đa dạng hóa các nhà cung cấp để xây dựng khả 
năng phục hồi và giảm rủi ro, tăng các nhà cung cấp 
có sẵn và nhờ đó sẽ giảm rủi ro chuỗi cung ứng và có 
nhiều nhà cung cấp thay thế hơn khi cần thiết. 

Doanh nghiệp [với tư cách là bên mua]: GRP mang 
lại lợi ích cho cả phía cung và cầu. Trong khi trao 
quyền và cho phép WOB tiếp cận công bằng với thị 
trường, GRP mang lại lợi ích cho bên mua bằng cách 
làm phong phú chuỗi cung ứng thông qua đa dạng 
hóa và mở rộng phạm vi của các nhà cung cấp hàng 
hóa và dịch vụ có sẵn. 

Các tổ chức hỗ trợ: Các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ 
chức phi chính phủ, các tổ chức trong nước và quốc tế 
hoạt động về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, 
các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp được nâng cao năng 
lực về lồng ghép giới trong mua sắm và kết nối WOBs 
/ GREs với thị trường và kinh doanh. Theo đó, họ có 
thể đóng vai trò hàng đầu trong việc huy động hỗ trợ 
và nguồn lực, xây dựng quan hệ hợp tác, cung cấp hỗ 
trợ kỹ thuật và xây dựng năng lực, đề xuất các khuyến 
nghị chính sách, tạo điều kiện đối thoại chính sách và 
thu hút cả khu vực công và tư nhân tham gia thúc đẩy 
GRP và xây dựng khung chính sách GRP.
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Những phát hiện và khuyến nghị dưới đây của chúng 
tôi dựa trên (i) phân tích dữ liệu thu được từ cuộc 
khảo sát 212 doanh nghiệp11 (87,3% doanh nghiệp do  
phụ nữ làm chủ và 12,7% do nam giới làm chủ) và 
(ii) phân tích định tính thông tin được thu thập từ 68 
đại diện của khu vực công và tư nhân từ năm thành 
phố và tỉnh thành phố của Hà Nội, Quảng Ninh,  
Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh 
từ tháng 10/2022 đến tháng 1/2023.  

4.1. KINH NGHIỆM VÀ THÁCH THỨC 
CHO BÊN MUA
206/212 (97,2%) doanh nghiệp được khảo sát tham 
gia với tư cách là bên mua hàng hóa, dịch vụ, trong đó: 
184 doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, chiếm 86,8% và 
13,2% còn lại là doanh nghiệp do nam giới làm chủ.

4.1.1 Xem xét giới tính sở hữu của các nhà 
cung cấp chính
Kết quả khảo sát định tính cho thấy không có doanh 
nghiệp nào thu thập dữ liệu hoặc quan tâm việc nhà 
cung cấp của họ là doanh nghiệp do phụ nữ hay nam 
giới làm chủ. Các doanh nghiệp là bên mua, bao gồm 
cả những doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, ưu tiên 
hàng đầu về chất lượng và giá cả hàng hóa và dịch vụ.

11	 Xét về loại hình doanh nghiệp, 46,2% doanh nghiệp được khảo sát 
là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, 27,4% là 
công ty cổ phần, 10,4% là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 
viên và 7,1% là doanh nghiệp tư nhân. 8,9% còn lại là các loại hình 
kinh doanh khác như hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể.

	 Xét về quy mô doanh nghiệp, 54,3% là doanh nghiệp nhỏ và 
41,0% là doanh nghiệp siêu nhỏ. 3,8% là doanh nghiệp lớn và 
0,9% là doanh nghiệp vừa.

4. NHỮNG THÁCH THỨC VÀ RÀO CẢN ĐỐI VỚI 
VIỆC THỰC HÀNH GRP TỪ GÓC ĐỘ CỦA PHÍA 
CUNG VÀ CẦU 

4.1.2 Thiết lập quy trình mua sắm
Theo kết quả khảo sát, tỷ lệ doanh nghiệp có quy trình 
mua sắm chính thức/ được thể chế hóa tương đối cao, 
chiếm 75,7% (156/207 doanh nghiệp). 24,3% doanh 
nghiệp còn lại không có quy trình mua sắm chính thức. 
Quy trình mua sắm có thể hiểu đơn giản là các bước 
và thủ tục mà doanh nghiệp tuân theo để đưa ra quyết 
định mua hàng hóa hoặc dịch vụ cần thiết.

Doanh nghiệp có  
quy trình mua sắm 

chính thức/được thể 
chế hóa

Doanh nghiệp 
không có quy trình 
mua sắm  
chính thức

 75,7%  
(156/207 doanh nghiệp)

24,3% 
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Trong số 156 doanh nghiệp đã thiết lập quy trình mua 
sắm, 51,3% trong số đó công bố công khai quy trình 
mua sắm khi chào thầu hàng hóa, 48,7% còn lại thì 
không.

Tuy nhiên, phỏng vấn doanh nghiệp cho thấy tiêu chí 
lựa chọn nhà cung cấp không bao gồm hoặc đề cập 
đến giới tính của nhà cung cấp trong quá trình mua 
sắm.

Các doanh nghiệp nhỏ hơn, đặc biệt là các doanh 
nghiệp trong lĩnh vực bán lẻ, hoạt động với các quy 
trình mua sắm đơn giản, chẳng hạn như xem xét báo 
giá, sử dụng thử, phân tích và so sánh giá cả cũng như 
tìm kiếm các điều kiện chiết khấu cao. Đối với cả lĩnh 
vực du lịch và bán lẻ, quyết định mua hàng từ nhà 
cung cấp thường không coi giới tính của chủ doanh 
nghiệp là một trong những tiêu chí lựa chọn.

51,3% 

48,7% 

Công bố công khai 
quy trình mua sắm 

khi chào thầu  
hàng hóa

Không công bố công khai quy trình mua sắm 
khi chào thầu hàng hóa

Đối với các doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ trong lĩnh 
vực bán lẻ, phần lớn họ lựa chọn nhà cung cấp dựa 
vào phán đoán cá nhân khi họ mua hàng hóa. Kết quả 
khảo sát cho thấy có tới 83,3% doanh nghiệp sẽ 
cân nhắc hoặc sẵn sàng xem xét ưu tiên mua hàng từ 
các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ trong quá trình 
mua sắm của họ trong tương lai.

4.1.3 Các yếu tố chính mà doanh nghiệp 
cân nhắc khi đưa ra quyết định mua hàng

Theo khảo sát 206 doanh nghiệp là bên mua, 95,6% số 
người được hỏi xếp hạng ‘Chất lượng sản phẩm/dịch 
vụ’ là tiêu chí mua hàng quan trọng nhất, tiếp theo là 
‘Uy tín của nhà cung cấp’ (92,2%), ‘Giá sản phẩm/dịch 
vụ và phương thức thanh toán’ (75,7%) và ‘Năng lực 
quản lý của nhà cung cấp đối với sản phẩm / dịch vụ’ 
(73,3%).

Khi đưa ra quyết định mua hàng, những cân nhắc về 
tác động xã hội của các nhà cung cấp không phải là ưu 
tiên hàng đầu của các doanh nghiệp là bên mua. Chỉ có 
26,2% doanh nghiệp xem xét các chỉ số ‘Nhà cung cấp 
được công nhận thực hiện tốt các mục tiêu phát triển 
bền vững và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp’; 
19,4% doanh nghiệp xem xét yếu tố ‘Nhà cung cấp có 
phải là doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ’ hay không; 
17,0% xem xét ‘Nhà cung cấp sử dụng nhiều lao động 
nữ’ hay không; Và chỉ 8,7% coi ‘Nhà cung cấp có chính 
sách và thực hành bình đẳng giới tốt tại nơi làm việc và 
trong kinh doanh’ là một điểm mạnh.
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4.2. TRẢI NGHIỆM VÀ THÁCH THỨC 
ĐỐI VỚI BÊN BÁN 
Có 204 trong số 212 (96,2%) doanh nghiệp tham gia 
khảo sát với tư cách là bên bán hàng hóa và dịch vụ, 
87,3% doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và 12,7% do 
nam giới làm chủ.

4.2.1. Cơ hội và thách thức khi tiếp cận  
thị trường

Kết quả khảo sát cho thấy, ‘Tiếp thị sâu rộng trên 
các phương tiện truyền thông khác nhau’ là kênh 
quan trọng nhất để doanh nghiệp tiếp cận với bên 
mua/khách hàng, chiếm 83%; tiếp theo là ‘Tiếp thị 
trực tiếp’ và ‘Tiếp cận thông qua các mối quan hệ 
cá nhân’ với cả hai tỷ lệ ở mức 75%; và cuối cùng 
thông qua ‘Mạng lưới chuỗi cung ứng’ (65%).

Hình 2: Phương thức tiếp cận thị trường của bên bán (N = 204) (%)
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Hình 1: Các yếu tố chính mà doanh nghiệp cân nhắc khi quyết định mua hàng (N=206) (%)
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Việc tiếp cận thị trường, duy trì và mở rộng kênh bán 
hàng là mối quan tâm lớn nhất của các doanh nghiệp, 
đặc biệt là MSMEs do phụ nữ làm chủ. Các doanh 
nghiệp này sử dụng nhiều kênh khác nhau để tiếp cận 
thị trường, tuy nhiên, kênh chính để doanh nghiệp bán 
được sản phẩm chủ yếu vẫn là tiếp cận trực tiếp và 
thông qua mối quan hệ cá nhân. Phỏng vấn sâu các 
doanh nghiệp cho thấy, việc tiếp cận thị trường thông 
qua mối quan hệ cá nhân thường giúp doanh nghiệp 
duy trì được mối mua hàng lâu dài, bền vững. 

Đối với kênh bán hàng qua mạng lưới chuỗi cung ứng, 
doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn hơn. Sau đại dịch 
COVID-19, chuỗi cung ứng bị đứt gẫy và thay đổi, 
đặc biệt là trong lĩnh vực bán lẻ và du lịch được coi 
là hai lĩnh vực ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch 
COVID-19. 

Trước đại dịch COVID-19, trong lĩnh vực bán lẻ, các nhà 
phân phối thường cho các đại lý bán lẻ nợ một phần 
tiền hàng (giao hàng trước và thu tiền sau). Các doanh 
nghiệp bán lẻ do phụ nữ làm chủ (cửa hàng, siêu thị 
mini, cửa hàng tiện lợi...) thường gặp khó khăn về vốn 
và duy trì kinh doanh bằng hình thức này. Tuy nhiên, 
đại dịch khiến các nhà phân phối khó thu hồi vốn, 
nhiều nhà phân phối đã ngừng chấp nhận bán nợ, đặc 
biệt với hàng chính hãng, chất lượng cao, ảnh hưởng 
tiêu cực đến các nhà bán lẻ, làm họ không nhập được 
hàng tốt hoặc chỉ nhập được số lượng ít, gây khó khăn 
cho kinh doanh.

Chúng tôi mua hàng hóa từ nhiều nguồn và 
nhà cung cấp, bao gồm cả nam và nữ. Tuy 
nhiên, chúng tôi đã không chú ý đến các yếu 
tố giới tính, nhà cung cấp là nam hay nữ. 
Chúng tôi quan tâm nhiều hơn đến các yếu tố 
quan trọng khác đối với doanh nghiệp. 
[Nữ chủ doanh nghiệp, Quảng Ninh]

Điều đầu tiên tôi quan tâm khi quyết định mua 
hàng đó là chất lượng hàng hóa, giá cả, điều 
kiện thanh toán... Thực sự tôi không quan tâm 
người bán là nam hay nữ, nhưng nếu có nhiều 
bên bán thì khi đấu thầu cùng một loại sản 
phẩm, tôi cũng cân nhắc và ưu tiên mua hàng 
của doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ như một 
hình thức ‘tình chị em’ giúp đỡ lẫn nhau.

[Nữ chủ doanh nghiệp bán lẻ,  
Thành phố Hồ Chí Minh]
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4.2.2. Những hạn chế và rào cản đối với 
WOBs tiếp cận thị trường với tư cách là 
bên bán

Hạn chế trong việc sử dụng công nghệ thông tin để 
tìm hiểu thị trường và các kênh bán hàng, đặc biệt là 
doanh nghiệp siêu nhỏ. Các hoạt động kinh doanh do 
phụ nữ làm chủ thường rất chú trọng đến chất lượng 
sản phẩm và uy tín của doanh nghiệp, tuy nhiên, chưa 
có nhiều doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ đầu tư thời 
gian và tài chính cho việc sử dụng công nghệ thông tin 
trong tiếp cận thị trường. 

DNNVV do phụ nữ làm chủ thiếu kỹ năng trong việc 
thể hiện, trình bày, trưng bày sản phẩm dịch vụ làm 
sao để tạo được sự hấp dẫn và chú ý của bên mua. 
Phỏng vấn sâu một số phụ nữ kinh doanh cho thấy, 
ngay cả khi doanh nghiệp này đầu tư thời gian và tiền 
của tham gia hội chợ hoặc giới thiệu sản phẩm nhưng 
họ gặp khó khăn trong việc tạo ra sức hấp dẫn và lôi 
cuốn đối với các sản phẩm của mình. Nguyên nhân 
chính được lý giải là doanh nghiệp không thể chi nhiều 
tiền cho công tác quảng bá chuyên nghiệp, mà chủ yếu 
là tự làm theo cách hiểu và kinh nghiệm của bản thân. 

Doanh nghiệp của tôi rất nhỏ, một người 
phải kiêm nhiều công việc, chủ doanh nghiệp 
cũng vậy. Tôi chưa tìm được đủ thời gian phù 
hợp để đầu tư học hỏi về công nghệ thông tin 
mặc dù biết rằng việc ứng dụng công nghệ 
thông tin và chuyển đổi số là nhu cầu tất yếu 
để doanh nghiệp phát triển.  
[Nữ chủ doanh nghiệp, Hà Nội]

Chúng tôi đã thiết lập các tiêu chí để lựa chọn chỗ ở để đặt cho 
khách hàng mua các gói tour của chúng tôi. Các tiêu chí này được 
áp dụng phổ biến để đánh giá việc lựa chọn phòng dựa trên các 
tiêu chuẩn khác nhau. Sau mỗi chuyến du lịch, nhân viên chúng tôi 
đánh giá sự hài lòng và dịch vụ của đơn vị cung cấp dịch vụ, đây là 
cơ sở để công ty tiếp tục sử dụng dịch vụ của họ cho những chuyến 
du lịch sau. 
[Nữ chủ doanh nghiệp kinh doanh du lịch,  
Thành phố Hồ Chí Minh]
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Khó khăn trong việc mở rộng mạng lưới bán hàng, 
các mối quan hệ kinh doanh: 

Ngay cả khi tham gia tích cực vào hiệp hội doanh 
nghiệp, hiệp hội doanh nhân, hoặc các tổ chức mạng 
lưới doanh nghiệp ở địa phương thì WOBs vẫn gặp khó 
khăn trong việc tìm kiếm đối tác mới. Điều này khiến 
cho WOBs ít cơ hội tiếp cận bạn hàng mới ở các địa 
phương khác hoặc phân khúc cao cấp hơn. 

Tâm lý ‘nhỏ là đẹp’ của một số doanh nhân nữ: 

Nhiều phụ nữ hài lòng với quy mô nhỏ của doanh 
nghiệp, họ cho rằng doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ phù 
hợp với điều kiện và năng lực của phụ nữ. Tâm lý của 
những người phụ nữ khi làm kinh doanh là ngại mở 
rộng vì sợ rủi ro, sợ không quản lý được, lo ngại không 
hài hòa được thời gian cho công việc và gia đình… 

Hình 3. Các yếu tố mà nhà cung cấp cho rằng bên mua quan tâm (N=204) (%)

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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 Nhà cung cấp thực hiện tốt các mục tiêu phát...

Sự kiểm soát của nhà cung cấp đối với dịch...

Sự ổn định của nhà cung cấp

 Năng lực của nhà cung cấp

 Giá cả

Cam kết chất lượng của hàng hóa, dịch vụ 96,1

90,7

90,7
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31,9

27,0

25,0

22,5

11,8

7,8

4.2.3. Các yếu tố chính ảnh hưởng đến 
quyết định mua hàng (từ quan điểm của 
bên bán) 

Theo kết quả khảo sát, 96,1% bên bán chọn yếu tố 
‘Đảm bảo chất lượng hàng hóa, dịch vụ’ là tiêu chí 
quyết định mua hàng quan trọng nhất; tiếp theo là 
‘Giá cả’ và ‘Tính chuyên nghiệp của nhà cung cấp’, cả 
hai đều ở mức 90,7%; và ‘Sự ổn định của nhà cung cấp’ 
(66,7%). Bên bán ít quan tâm đến yếu tố ‘Nhà cung cấp 
là WOBs’ (25%) và ‘Nhà cung cấp thực hiện tốt bình 
đẳng giới’ (7,8%).
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CHUỖI GIÁ TRỊ CỦA MỘT DOANH NGHIỆP NGÀNH DU LỊCH

CHUỖI GIÁ TRỊ DU LỊCH ĐỊA PHƯƠNG

Đối với các doanh nghiệp du lịch, khách sạn, phân khúc thị trường khá rõ ràng. 

Lưu trú

Khách sạn/  
Nhà nghỉ/  

Cắm trại/...

Thực phẩm  
& Đồ uống

Nhà hàng

Chợ, nhà bán 
buôn, nhà bán 

lẻ, nhà sản xuất, 
nông dân

Quà lưu niệm

Cửa hàng  
lưu niệm, Chợ, 
Bên bán hàng

Nghệ nhân,  
nhà sản xuất  
địa phương

Giao thông

Khu vực và  
Địa phương

Xe buýt, Taxi, 
Thuê xe,...

Tham quan

Hướng dẫn viên, 
Nhà điều hành  
du lịch, Đại lý  

du lịch,...

Mình là doanh nghiệp nhỏ, mình tham gia 
các sân chơi chung của các doanh nghiệp 
nhỏ, nhưng vẫn mong muốn được tiếp cận 
với doanh nghiệp lớn, được tìm hiểu về nhu 
cầu, ưu tiên và yêu cầu của họ về tiêu chuẩn 
hàng hóa, dịch vụ, nhưng rất khó để tiếp cận 
doanh nghiệp lớn. 
[Thảo luận nhóm, Quảng Ninh]
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Những thách thức chính mà các doanh nghiệp nhỏ và 
vừa phải đối mặt khi là bên bán được phản ánh trong 
dữ liệu khảo sát, chẳng hạn như ‘Không đủ điều kiện 
tối thiểu về vốn và quy mô’ (46,1%); ‘Không đáp ứng 
đủ số lượng cung ứng’ (29,9%); ‘Không cập nhật thông 
tin và thị hiếu của bên mua’ (27,0%); ‘Điều kiện thanh 
toán không phù hợp với doanh nghiệp mua hàng’ 

Loại hàng hóa mà doanh nghiệp chúng tôi mua nhiều nhất là thực phẩm từ một số nguồn 
khác nhau. Chất lượng và giá cả là yếu tố hàng đầu mà doanh nghiệp quan tâm, nhưng điều 
quan trọng là khả năng nhà cung ứng kiểm soát tốt được chất lượng, số lượng hàng hóa 
thực phẩm cung cấp. Có những sự kiện lớn, chúng tôi làm dịch vụ cho vài trăm người ăn 
uống, doanh nghiệp rất băn khoăn liệu các nhà cung cấp nhỏ có thể đủ hàng đảm bảo chất 
lượng để cung cấp hay không, nếu không, họ đi mua lại từ các nguồn không đảm bảo thì sẽ 

ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ của chúng tôi. Đối với nhà cung 
cấp lớn thì có thể yên tâm hơn vì họ luôn có nguồn hàng lớn, các loại 
hàng hóa đa dạng và phong phú, họ có điều kiện để kiểm soát chất 
lượng tốt. Đối với kinh doanh dịch vụ ăn uống, chỉ cần gặp vấn đề về 
thực phẩm mà khách dùng bị sao đó thì mất uy tín và ảnh hưởng rất 
lớn đến hoạt động của doanh nghiệp.  
[Nữ chủ doanh nghiệp kinh doanh nhà hàng- tiệc cưới, Quảng Ninh]

(20,6%); và ‘Chất lượng hàng hóa không ổn định’ 
(18,6%). Ngoài ra, 27% doanh nghiệp vẫn phải đối mặt 
với những thách thức khác như khó khăn trong truyền 
thông, phát triển thương hiệu, lập kế hoạch vốn và 
truyền thông, cạnh tranh cao từ hàng hóa trong nước 
và nhập khẩu, và các vấn đề quản lý kinh doanh khác.

Hình 4. Các khó khăn của doanh nghiệp là bên bán (N=204) (%)
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Không đủ 
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định của hàng 
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Các điều khoản 
về thanh toán không

 phù hợp với 
doanh nghiệp mua

KhácKhông cập nhật
thông tin, thị hiếu

 của bên mua

Không đáp ứng
đủ số lượng

cung ứng

Không đủ điều
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4.2.4 Kinh nghiệm của bên bán trong  
quá trình đấu thầu

Theo kết quả khảo sát, chỉ có 66/204 (32,3%) doanh 
nghiệp là bên bán có kinh nghiệm cung cấp hàng hóa, 
dịch vụ thông qua quá trình đấu thầu. Trong số này, 
2/3 số doanh nghiệp tham gia đấu thầu thương mại 
và 1/3 tham gia đấu thầu mua sắm công. 67,7% doanh 
nghiệp chưa từng tham gia đấu thầu cung cấp hàng 
hóa, dịch vụ. Ba lý do hàng đầu mà doanh nghiệp đưa 
ra là ‘Không tiếp cận được thông tin về các gói thầu’, 
chiếm 69%; tiếp theo là ‘Không hiểu rõ thủ tục đấu 
thầu’ (60%); và ‘Thiếu kinh nghiệm và năng lực tham 
gia đấu thầu’ (48%). Các lý do khác bao gồm ‘Doanh 
nghiệp không đáp ứng các yêu cầu (về pháp nhân)’ 
(19%); ‘Không chứng minh đủ năng lực đáp ứng các 
tiêu chí đấu thầu’ (17%); và ‘Không áp dụng cho loại 

hàng hóa/dịch vụ mà doanh nghiệp sản xuất hoặc 
cung cấp (ví dụ: hàng hóa thông thường không đủ quy 
mô, hoặc không đáp ứng các tiêu chuẩn của hàng hóa/
dịch vụ, v.v.)’ (10%).

Những thách thức và rào cản đối với bên bán trong 
quá trình đấu thầu mua sắm thương mại

Kết quả khảo sát cho thấy, bên bán (đặc biệt là WOBs) 
đang gặp phải những rào cản khi tham gia đấu thầu 
mua sắm thương mại bao gồm: ‘Khó tiếp cận thông tin 
mua sắm từ bên mua’ (42%); ‘Không đủ thời gian để 
chuẩn bị (nộp) hồ sơ mời thầu/đề xuất’ (38%);‘Điều 
kiện thực hiện hợp đồng khó khăn’ (31%); ‘Thông tin 
đấu thầu và Bản mô tả công việc không được công bố 
rộng rãi’ (29%); và ‘Bên mời đặt ra tiêu chuẩn cao về 
năng lực và kinh nghiệm, gây khó khăn’ (27%).

Hình 5: Nguyên nhân doanh nghiệp chưa từng tham gia đấu thầu cung cấp hàng hóa, dịch vụ 
(N=204) (%)
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Kết quả nghiên cứu định tính cho thấy những khó khăn 
khác mà các DNNVV gặp phải khi tham gia đấu thầu 
thương mại bao gồm thiếu kỹ năng viết và trình bày 
hồ sơ dự thầu đáp ứng yêu cầu của bên mời. Ngoài 
ra, một số doanh nhân nữ tham gia phỏng vấn bày tỏ 
lo ngại khả năng trúng thầu thấp nên ngần ngại đầu 
tư thời gian, công sức tham gia vào quá trình viết hồ 
sơ dự thầu và đáp ứng yêu cầu của bên mời. Một số ý 
kiến ​​cho rằng, các công ty lớn có thể ưa chuộng và ưu 
tiên mua hàng từ các công ty lớn khác nên các doanh 
nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ chưa tự tin vào 
năng lực tham gia đấu thầu của mình.

Hình 6. Các khó khăn của doanh nghiệp là bên bán (N=204) (%)
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Khó khăn, trở ngại liên quan đến khả năng tham gia 
mua sắm công

 Những khó khăn chính bao gồm thiếu kỹ năng và kiến ​​
thức để chuẩn bị hồ sơ mời thầu; ‘Thiếu phản hồi hoặc 
khó tiếp cận các quan chức để giúp hiểu rõ quy trình 
mua sắm’; ‘Đầu mối liên hệ không rõ ràng khi tìm kiếm 
thông tin hoặc khi cần làm rõ thông tin đăng trên hồ sơ 
mời thầu’ và ‘Những khó khăn trong việc nộp và đăng 
hồ sơ mời thầu trên nền tảng Hệ thống Đấu thầu điện 
tử Quốc gia (NEPS)’. Ngoài ra, doanh nghiệp còn gặp 
khó khăn do ‘Nguồn lực đầu tư cho quá trình đấu thầu 
còn hạn chế’.
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5.1. NÂNG CAO NĂNG LỰC  
CHO BÊN MUA
Không phụ thuộc vào quy mô, các doanh nghiệp tham 
gia thị trường với vai trò vừa là bên bán, vừa là bên 
mua. Trong khuôn khổ nghiên cứu này, chúng tôi xác 
định nhóm đối tượng doanh nghiệp bên mua (bên cầu) 
là các doanh nghiệp có quy mô vừa và lớn, do họ có 
phương thức mua sắm hàng hóa và dịch của họ mang 
tính chiến lược và bài bản hơn, quy trình mua sắm rõ 
ràng hơn so với các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. 

Kết quả nghiên cứu định tính cho thấy, chủ doanh 
nghiệp hoặc lãnh đạo doanh nghiệp bên mua thuộc 
nhóm đối tượng khảo sát đều chưa nhận thấy sự cần 
thiết của việc lồng ghép các yếu tố giới trong hoạt động 
mua sắm thương mại. Các cá nhân tham gia phỏng vấn 
đều chia sẻ rằng chưa bao giờ được nghe hoặc biết 
đến lĩnh vực này. Khi được giải thích, người được khảo 
sát đều ủng hộ quan điểm rằng việc thực hành GRP là 
có ý nghĩa xã hội và thúc đẩy bình đẳng giới. Tuy nhiên, 
các lãnh đạo doanh nghiệp cần được trang bị kiến thức 
và nhận thức một cách rõ ràng và cụ thể hơn về tính 
cần thiết, lợi ích của GRP đối với doanh nghiệp và cộng 
đồng. Mua sắm vốn được coi là lĩnh vực ‘nhạy cảm’, 
thậm chí là ‘sống còn’ đối với doanh nghiệp, nên cần 
có sự cam kết cao của chủ doanh nghiệp để thực hiện; 
cần xây dựng chiến lược vận động xã hội để thay đổi tư 
duy và thực hành GRP. 

Hơn nữa, để đưa GRP vào thực tế, doanh nghiệp cần 
được trang bị kiến ​​thức, công cụ để lồng ghép giới vào 
chính sách và quy trình mua sắm.

Đối với các doanh nghiệp lớn, xuất phát điểm cho các 
sáng kiến và thực hành GRP nên được kết hợp với các 
bộ tiêu chuẩn mà các doanh nghiệp đang thực hiện 
hoặc đang trong lộ trình phấn đấu thực hiện, ví dụ Bộ 
tiêu chuẩn mua sắm bền vững (ISO 20400). Bộ tiêu 
chuẩn này đưa ra các hướng dẫn về việc tích hợp các 

5. NHU CẦU NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO 
CÁC BÊN LIÊN QUAN CHÍNH TRONG 
VIỆC THÚC ĐẨY VÀ THỰC HIỆN GRP

yếu tố bền vững vào hoạt động mua sắm của một đơn 
vị, không phụ thuộc vào lĩnh vực, công hay tư, hay quy 
mô, địa điểm của đơn vị đó. Tiêu chuẩn được áp dụng 
cho tất cả các bên liên quan tham gia, hoặc chịu tác 
động bởi các quyết định và quá trình mua sắm. Bộ tiêu 
chuẩn có đề cập đến một nguyên tắc ‘cơ hội đầy đủ 
công bằng’, theo đó, các quyết định mua sắm không 
được thiên vị, hoặc thiên kiến với một đối tượng nào 
đó. Mọi nhà cung ứng, bao gồm cả nhà cung ứng địa 
phương, nhà cung ứng quy mô nhỏ đều cần có cơ hội 
đầy đủ để cạnh tranh công bằng.   

Đối với bên mua ở Việt Nam, bước thiết yếu đầu tiên 
sẽ là nâng cao nhận thức và cam kết của lãnh đạo 
doanh nghiệp trong việc xây dựng các chính sách, quy 
trình và thực tiễn mua sắm có trách nhiệm giới. Thứ 
hai, điều quan trọng là nhóm nhân sự phụ trách mua 
sắm của doanh nghiệp rộng cần được xây dựng năng 
lực phù hợp để thúc đẩy quá trình triển khai. Hướng 
dẫn và xây dựng năng lực cho bên mua nên tập trung 
vào các khía cạnh sau:
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BƯỚC 3

•	 Cung cấp các khái niệm về GRP, lợi ích và tác động 
của GRP đối với doanh nghiệp và xã hội, lồng ghép 
giới vào hoạt động mua sắm thương mại.

•	 Đánh giá hiện trạng chính sách và quy trình mua 
sắm, ví dụ như sử dụng công cụ đánh giá GRP của 
UN Women được thiết kế để đánh giá tình hình 
hiện tại về chính sách và thực tiễn của doanh 
nghiệp về mua sắm có trách nhiệm giới.

Xây dựng kế hoạch hành động GRP cho công ty cho 
hành trình GRP để triển khai GRP trong mua hàng là 
một quá trình thay đổi hành vi, bao gồm các bước khác 
nhau: 

Đó là một quá trình thay đổi chuyển từ nhận thức sang 
thay đổi quy trình mua sắm, v.v. Đào tạo, hướng dẫn kỹ 
thuật hoặc trang bị công cụ GRP cho doanh nghiệp chỉ 
có thể tạo ra tác động thay đổi nhận thức. Các doanh 
nghiệp cũng cần được tư vấn và huấn luyện kỹ thuật 
từ các chuyên gia về giới và doanh nghiệp để hỗ trợ 
phân tích về giới, xây dựng kế hoạch GRP cụ thể, lộ 
trình thực hiện, giám sát, đánh giá và báo cáo. GRP là 
một khái niệm mới đối với hầu hết các doanh nghiệp ở 
Việt Nam, vì vậy cần có sự vận động, khuyến khích một 
số doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực này.

Hơn nữa, một đặc điểm nổi bật ở Việt Nam là việc 
thành lập các hiệp hội và câu lạc bộ dành cho WOBs 
ở nhiều địa phương. Các thực thể này đóng vai trò là 
các tổ chức hỗ trợ kinh doanh (BSOs), tạo điều kiện 
thuận lợi cho các cơ hội hợp tác thương mại và kết nối 
mạng lưới cho các thành viên của họ và các WOBs tại 
địa phương khác. Bên mua được khuyến khích tham 
gia với các BSOs này để phổ biến thông tin về các cơ 
hội mua sắm cho WOBs trong khu vực. Nên biên soạn 
và cung cấp danh sách chi tiết các BSOs nêu trên, bao 
gồm thông tin liên hệ tại các địa phương. Nguồn lực 
này sẽ hỗ trợ đáng kể cho bên mua trong việc thực 
hiện chiến lược GRP một cách hiệu quả.

5.2. NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO NHÀ 
CUNG CẤP (ĐẶC BIỆT LÀ WOBS)
Đối với các nhà cung cấp, đặc biệt là WOBs, có một số 
khoảng trống về năng lực cần được lấp đầy, bao gồm:

•	 Nguồn tài chính hạn chế là trở ngại lớn đối với hầu 
hết các WOBs. Các WOBs thường có quy mô nhỏ 
nên việc vay vốn khá khó khăn do không có tài sản 
đảm bảo phù hợp, đầy đủ hoặc bị hạn chế về việc 
hỗ trợ của chồng và gia đình trong việc sử dụng 
tài sản đảm bảo. Vì vậy, cần thúc đẩy và giám sát 
chặt chẽ hơn vấn đề bình đẳng giới trong gia đình 
và phân chia tài sản. Chính phủ có một số chương 
trình tài trợ và hỗ trợ cho phụ nữ kinh doanh dựa 
trên kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp làm 
điều kiện cho vay, nhưng nhiều WOBs siêu nhỏ và 
nhỏ chưa xây dựng được kế hoạch kinh doanh tốt. 
Do đó, cần có sự hỗ trợ nâng cao năng lực cho các 
WOBs trong việc viết đề xuất dự án/kế hoạch kinh 
doanh, cách trình bày đơn xin vay vốn, v.v.

BƯỚC 2

BƯỚC 5BƯỚC 6

BƯỚC 1

BƯỚC 4BƯỚC 7

Nâng cao  
nhận thức

Báo cáo Xây dựng  
năng lực

 Kế hoạch  
hành động

Thiết lập  
mục tiêu

Đánh giá

Cam kết 
 hành động  

của lãnh  
đạo
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•	 Nữ doanh nhân thường gặp phải những thách 
thức rõ rệt trong việc thiết lập và mở rộng mạng 
lưới kinh doanh. Những thách thức này phần lớn là 
do hạn chế về thời gian, xuất phát từ vai trò nhiều 
mặt của họ, cả trong việc theo đuổi nghề nghiệp 
và trong gia đình. Ngoài ra, những kỳ vọng của 
xã hội và vai trò giới truyền thống có thể cản trở 
thêm cơ hội kết nối của họ. Kết quả là, các doanh 
nhân nữ có thể gặp khó khăn trong việc tiếp cận 
thông tin, mạng lưới quan trọng và các nguồn lực 
cần thiết để phát triển doanh nghiệp và mở rộng 
thị trường, cản trở tiềm năng thành công. Cần tổ 
chức các khóa đào tạo nhằm nâng cao khả năng 
lãnh đạo của nữ doanh nhân. Sự lãnh đạo của các 
doanh nhân nữ có ý nghĩa quyết định trong việc 
phát triển năng lực thiết yếu cho WOBs. Các khóa 
đào tạo này nên tập trung vào khả năng lãnh đạo, 
xây dựng lòng tin, ra quyết định, kết nối mạng lưới 
và quản lý sự thay đổi.

•	 Doanh nhân nữ có ít cơ hội tham gia vào các hoạt 
động xúc tiến thương mại, chủ yếu do thiếu thông 
tin. Sự thiếu hụt này là hậu quả của việc không có 
đủ các mối quan hệ và cơ hội kết nối so với các 
đồng nghiệp nam. Để giải quyết khoảng cách này, 
các sáng kiến ​​xây dựng năng lực có mục tiêu là rất 
cần thiết. Chúng nên bao gồm các chương trình 
đào tạo chuyên biệt về kết nối mạng lưới trực 
tuyến, các chương trình cố vấn kết nối các doanh 
nhân nữ với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp giàu 
kinh nghiệm và quyền tiếp cận các sự kiện xúc tiến 
thương mại độc quyền. Các hội thảo tập trung 
vào truyền thông chiến lược và tiếp thị cũng có 
thể mang lại lợi ích, cho phép các doanh nhân 
này quảng bá doanh nghiệp của mình một cách 
hiệu quả. Hơn nữa, việc tạo ra các nền tảng để hỗ 
trợ và cộng tác ngang hàng có thể giúp xây dựng 
một mạng lưới toàn diện và mạnh mẽ hơn. Bằng 
cách thực hiện các chiến lược xây dựng năng lực 
tập trung này, các doanh nhân nữ có thể có được 
những kỹ năng và cơ hội cần thiết để tham gia 
tích cực và bình đẳng vào các hoạt động xúc tiến 
thương mại.

•	 Năng lực công nghệ: doanh nhân nữ và doanh 
nghiệp nhỏ còn hạn chế trong lĩnh vực này và cần 
được hỗ trợ tiếp cận công nghệ để mở rộng thị 
trường. Năng lực công nghệ vẫn là rào cản lớn 
đối với các nữ doanh nhân và doanh nghiệp nhỏ, 

những người thường gặp khó khăn trong việc  
tiếp cận và sử dụng hiệu quả công nghệ. Hạn chế 
này không chỉ hạn chế việc mở rộng thị trường mà 
còn ảnh hưởng đến lợi thế cạnh tranh của họ. Để 
giải quyết vấn đề này, sự hỗ trợ toàn diện dưới 
hình thức các chương trình đào tạo về các công 
cụ kỹ thuật số và nền tảng thương mại điện tử là 
rất quan trọng. Các sáng kiến ​​nên bao gồm các hội 
thảo thực hành để làm chủ công nghệ mới, tiếp 
thị kỹ thuật số và quản lý kinh doanh trực tuyến. 
Ngoài ra, tạo điều kiện tiếp cận các giải pháp công 
nghệ giá cả phải chăng, cung cấp các khoản tài trợ 
hoặc trợ cấp tài chính để nâng cấp công nghệ và 
tạo mối quan hệ đối tác với các công ty công nghệ 
để chia sẻ tài nguyên có thể hỗ trợ rất nhiều cho 
các doanh nhân nữ. Hơn nữa, việc thiết lập một 
mạng lưới hỗ trợ cung cấp hỗ trợ và tư vấn công 
nghệ liên tục có thể đảm bảo rằng các doanh nhân 
nữ và doanh nghiệp nhỏ không chỉ có khả năng 
tiếp cận công nghệ mà còn được trang bị để tận 
dụng nó một cách hiệu quả nhằm tăng trưởng 
kinh doanh và mở rộng thị trường.

•	 Doanh nhân nữ thường gặp phải thách thức trong 
việc hiểu rõ các cơ hội mua sắm và tìm hiểu các 
quy trình để tiếp cận chúng. Hạn chế này có thể 
xuất phát từ việc thiếu thông tin có mục tiêu và 
hướng dẫn phù hợp với nhu cầu cụ thể của họ. Để 
giải quyết vấn đề này, điều cần thiết là phải phát 
triển và thực hiện các chương trình và nguồn lực 
giáo dục tập trung vào quy trình mua sắm. Những 
hoạt động này có thể bao gồm các hội thảo và tọa 
đàm về cách vận hành hệ thống mua sắm, hiểu rõ 
các yêu cầu đấu thầu và đấu thầu một cách hiệu 
quả. Ngoài ra, việc tạo các tài nguyên trực tuyến, 
chẳng hạn như hội thảo trực tuyến, hướng dẫn và 
hướng dẫn toàn diện, có thể cung cấp hỗ trợ liên 
tục. Các chương trình cố vấn, trong đó các chuyên 
gia giàu kinh nghiệm hướng dẫn những người mới 
đến thông qua những vấn đề phức tạp trong mua 
sắm, cũng có thể là vô giá. Hơn nữa, việc thiết lập 
mạng lưới và diễn đàn để các doanh nhân nữ chia 
sẻ kinh nghiệm và lời khuyên về mua sắm có thể 
thúc đẩy một cộng đồng hỗ trợ, nâng cao hiểu biết 
tập thể và khả năng tham gia thành công vào các 
cơ hội này.
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5.3. NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO CÁC 
TỔ CHỨC HỖ TRỢ
GRP được coi là phương tiện quan trọng để xây dựng 
một thị trường và xã hội công bằng và bền vững hơn. 
Các tổ chức hỗ trợ, như các bộ trung ương, các ban 
ngành địa phương, trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp, 
hiệp hội doanh nghiệp và các tổ chức phi chính phủ 
hoạt động trong lĩnh vực thúc đẩy bình đẳng giới và hỗ 
trợ phát triển doanh nghiệp của phụ nữ đang nỗ lực 
vận động và thúc đẩy thực hành GRP nhằm hỗ trợ tinh 
thần kinh doanh, bình đẳng giới và trao quyền kinh tế 
cho phụ nữ. Kết quả thảo luận nhóm và phỏng vấn sâu 
cho thấy những thách thức và rào cản mà các tổ chức 
hỗ trợ gặp phải trong việc tạo điều kiện kết nối giữa 
bên cung và bên cầu trong thực tiễn GRP xuất phát 
từ hiểu biết hạn chế về bình đẳng giới. Hiện chưa có 
hướng dẫn cụ thể về phân tích, đánh giá lồng ghép giới 
trong quá trình mua sắm, đấu thầu. Do đó, họ thiếu 
kiến ​​thức và kỹ năng cần thiết để tiến hành phân tích 
và đánh giá giới trong hoạt động đấu thầu và mua sắm. 
Các tổ chức được phỏng vấn đều thiếu nhận thức về 
GRP và thiếu khả năng tiếp cận các thông tin và nguồn 
lực cập nhật về thực hành GRP.

Các nhu cầu nâng cao năng lực sau đây đối với các tổ 
chức hỗ trợ bao gồm:

•	 Tăng cường năng lực xung quanh việc thúc đẩy và 
nâng cao nhận thức về GRP.

•	 Mở rộng kiến ​​thức và chuyên môn về GRP: bao 
gồm phân tích giới, lồng ghép giới và mua sắm có 
trách nhiệm giới: khái niệm về GRP và sự đa dạng 
của nhà cung cấp (SD), các trường hợp kinh doanh 
và yêu cầu pháp lý về SD-GRP.

•	 Kỹ năng đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật: các tổ chức 
hỗ trợ cần cung cấp hỗ trợ và đào tạo kỹ thuật 
cho cả bên mua và bên bán về các khía cạnh khác 
nhau của GRP. Điều này cần được đóng khung 
xung quanh việc xây dựng năng lực và hiểu biết kỹ 
thuật để đào tạo các bên liên quan và bên mua và 
bên bán, tác nhân thị trường, v.v.

•	 Giám sát và đánh giá: Phát triển hệ thống giám 
sát và đánh giá để theo dõi tiến độ thực hiện các 
chính sách và thực tiễn GRP. Cơ sở/đánh giá về 
GRP, cách xây dựng kế hoạch hành động, v.v.

•	 Năng lực xây dựng quan hệ đối tác và hợp tác: Xây 
dựng quan hệ đối tác và cộng tác với các bên liên 
quan khác, bao gồm các cơ quan chính phủ, tổ 
chức xã hội dân sự và các chủ thể thuộc khu vực 
tư nhân, để thúc đẩy GRP và nâng cao bình đẳng 
giới trong quá trình mua sắm.

5.4. NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO 
CHÍNH PHỦ
Chính phủ có hai vai trò - là người quản lý và là bên 
mua. Sau khi xem xét các quy định pháp luật, thảo luận 
nhóm tập trung và phỏng vấn đại diện từ các cơ quan 
Chính phủ khác nhau, một số phát hiện quan trọng đã 
được tìm ra.

Với vai trò quản lý:

•	 Thiếu các tiêu chí và khung pháp lý rõ ràng để thúc 
đẩy bình đẳng giới trong các quy trình mua sắm 
công và thương mại: Nếu không có các hướng dẫn 
và yêu cầu pháp lý rõ ràng, khó có thể đảm bảo 
rằng bình đẳng giới được lồng ghép vào các quy 
trình mua sắm. Điều này có thể dẫn đến những 
thực tiễn không nhất quán giữa các phòng ban và 
cơ quan khác nhau, cũng như việc tiếp tục loại trừ 
WOBs và GREs.
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•	 Sẵn sàng hỗ trợ GRP như một phương tiện thúc 
đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ: 
Những người được hỏi thừa nhận rằng GRP là một 
khái niệm mới, nhưng họ sẵn sàng tham gia các 
chương trình đào tạo để hiểu sâu hơn về các vấn 
đề liên quan. Thái độ tích cực này đối với GRP cho 
thấy ngày càng có nhận thức về tầm quan trọng 
của bình đẳng giới trong quá trình mua sắm.

Trong vai trò là bên mua:

•	 Thúc đẩy các hoạt động của GRP: Bình đẳng giới 
là điều cần thiết cho sự phát triển bền vững và 
việc thúc đẩy GRP hoặc thu hút sự tham gia của 
WOBs và GREs vào các hoạt động mua sắm có thể 
góp phần đạt được mục tiêu này. Bằng cách hỗ trợ 
WOBs và GREs, Chính phủ có thể trao quyền cho 
các doanh nhân nữ, hỗ trợ WOBs nâng cao năng 
lực tham gia kinh tế và thúc đẩy sự tham gia của 
họ vào khu vực kinh doanh. Hơn nữa, thực tiễn 
GRP có thể giúp Chính phủ đảm bảo rằng chi tiêu 
công góp phần thúc đẩy bình đẳng giới và phát 
triển bền vững.

•	 Thúc đẩy và thực thi các thực tiễn tiếp cận thị 
trường của WOBs và GREs: Tiếp cận thị trường 
là một yếu tố quan trọng dẫn đến sự thành công 
của WOBs và GREs, đặc biệt là các Doanh nghiệp 
siêu nhỏ, nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ; đồng 
thời thúc đẩy các thực tiễn tiếp cận thị trường là 
hoạt động quan trọng cho sự tăng trưởng của các 
doanh nghiệp này. Bằng cách cung cấp hỗ trợ và 
tạo môi trường thuận lợi cho MSMEs do phụ nữ 
làm chủ hoặc MSMEs có trách nhiệm giới tiếp cận 
thị trường, Chính phủ có thể giúp tạo ra một sân 
chơi bình đẳng cho các doanh nghiệp này cạnh 
tranh và phát triển.

Các cán bộ trung ương và cấp tỉnh cần được đào tạo 
chuyên môn tập trung vào các tiêu chuẩn giới và lồng 
ghép giới vào khuôn khổ pháp lý. Chương trình đào tạo 
này nên hướng tới các nhà hoạch định chính sách kinh 
tế, nhà lập kế hoạch phát triển, nhà nghiên cứu và nhà 
quản lý cấp trung đến cấp cao, những người tham gia 
xây dựng chính sách. Chương trình đào tạo này phải 
bao gồm một số lĩnh vực quan trọng:

•	 Giới và Kinh tế: Hiểu được sự giao thoa giữa các 
vấn đề giới với các nguyên tắc và thực tiễn kinh tế.

•	 Giới và Phát triển: Xem xét vai trò của giới trong 
các chiến lược và kết quả phát triển rộng hơn.

•	 Mua sắm công có trách nhiệm giới: Học cách tạo 
và phân tích ngân sách có xem xét các tác động 
khác nhau của mua sắm chính phủ đối với WOB.

•	 Phân tích chính sách đáp ứng giới: Kỹ thuật phân 
tích các chính sách hiện có và đề xuất từ ​​góc độ 
giới, đảm bảo rằng các chính sách mang tính công 
bằng và hỗ trợ bình đẳng giới.

Ngoài ra, cần tập trung vào việc tăng cường năng lực 
thể chế của các tổ chức, hiệp hội dành riêng cho doanh 
nhân nữ. Điều này có thể bao gồm việc cung cấp các 
nguồn lực để xây dựng năng lực, tạo điều kiện cho các 
mạng lưới chia sẻ kiến ​​thức và cung cấp các công cụ để 
vận động chính sách và gây ảnh hưởng chính sách hiệu 
quả. Các biện pháp đào tạo và nâng cao như vậy rất 
quan trọng để đảm bảo rằng các cân nhắc về giới được 
lồng ghép liền mạch vào các chính sách kinh tế và phát 
triển ở tất cả các cấp chính quyền.
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6.1. KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH 
VÀ THỰC HIỆN GRP VÀ THÚC ĐẨY 
DOANH NGHIỆP DO PHỤ NỮ LÀM 
CHỦ TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG 
Để thúc đẩy thực hiện GRP ở Việt Nam, các cơ quan 
quản lý nhà nước và các bên liên quan cần triển khai 
các giải pháp sau:

KHUYẾN NGHỊ CHUNG

•	 Định nghĩa GRP, GRE: Vận động chính sách từng 
bước đưa các định nghĩa chính thức về mua 
sắm có trách nhiệm giới (GRP), doanh nghiệp có  
trách nhiệm giới (GRE) vào các chính sách,  
pháp luật liên quan ở Việt Nam.

•	 Thiết lập cơ sở dữ liệu doanh nghiệp được phân 
chia theo giới tính: Điều này đặc biệt quan trọng 
để có được dữ liệu phân tích và đánh giá về khả 
năng tiếp cận WOBs trong việc cung cấp và mua 
sắm dịch vụ và hàng hóa. Những dữ liệu này được 
công bố trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 
(NPNS), nơi tất cả bên mua thương mại/tư nhân 
và công  đều có thể truy cập.

•	 Cải thiện việc giám sát các chỉ số của NPNS: Các 
chỉ số giám sát của NPNS cần được quan sát và bổ 
sung các chỉ số về số lượng hợp đồng mua sắm 
được trao cho WOBs và GREs. Điều này đặc biệt 
quan trọng để có được dữ liệu phân tích, đánh giá 
về khả năng tiếp cận của WOBs trong việc cung 
cấp dịch vụ công và hàng hóa công để có những 
chính sách ưu tiên khuyến khích WOBs tham gia 
mua sắm như ưu đãi thuế, tín dụng, v.v.

•	 Tiến hành nghiên cứu về tác động của GRP, cung 
cấp phân tích dựa trên bằng chứng, lợi ích kinh 
tế của GRP và phổ biến kết quả nghiên cứu cho 
các cơ quan có trách nhiệm. Nghiên cứu như vậy 
có thể giúp đưa ra các quyết định chính sách và 
định hình việc phát triển các chiến lược hiệu quả 
nhằm nâng cao bình đẳng giới trong hoạt động 
mua sắm.

•	 Xây dựng chiến lược toàn diện cấp chính phủ để 
thực hiện GRP: Chiến lược cần có sự hợp tác giữa 
các cơ quan chính phủ và các bên liên quan, bao 
gồm cả WOBs, để đảm bảo thực hiện hiệu quả.

•	 Pháp luật hóa hoạt động GRP: Quy định cụ thể 
về GRP là biện pháp chủ động hỗ trợ WOBs và xác 
nhận quyền áp dụng ưu đãi cho họ. Pháp luật GRP 
có thể quy định rõ ràng rằng các cơ chế như vậy 
không vi phạm nguyên tắc đối xử bình đẳng.

•	 Sử dụng các khoản ngân sách dành riêng cho 
WOBs cũng như cho các nhóm thiệt thòi, ví dụ: 
doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp thuộc nhóm yếu 
thế. Chính phủ dành riêng khoản ngân sách cho 
các nhóm cụ thể là một biện pháp hữu ích và thiết 
lập các chính sách cụ thể nhằm làm rõ quyền bảo 
lưu số tiền hợp đồng.

•	 Điều chỉnh các phương pháp tính điểm và đánh 
giá: Các phương pháp tính điểm và đánh giá giá 
thầu ưu tiên có thể được sử dụng để tạo điều kiện 
thuận lợi cho sự tham gia của WOBs và GRE trong 
chuỗi cung ứng và mua sắm. Ví dụ: điểm bổ sung 
có thể được dành cho cho WOBs và GRE khi chấm 
điểm và đánh giá thầu.

6. KHUYẾN NGHỊ CHÍNH
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ĐỐI VỚI PHÁP LUẬT VỀ MUA SẮM CÔNG

•	 Luật Đấu thầu hiện hành cần đánh giá tác động 
về giới và xã hội với sự xem xét rõ ràng các nhóm 
mục tiêu ưu tiên bao gồm WSMEs.

•	 Thông tư số 08/2022/TT-BKHDT12 cần được điều 
chỉnh để đưa các yêu cầu đấu thầu phù hợp và 
tuân thủ các quy định về bình đẳng giới trong hồ 
sơ dự thầu và mẫu hợp đồng. Quy định về đề xuất 
thông tin về năng lực, kinh nghiệm của nhân sự 
chủ chốt đăng trên NPNS (điểm d khoản 1 Điều 
11) cần bao gồm thông tin về kiến ​​thức cần thiết 
về bình đẳng giới và các khóa đào tạo về bình 
đẳng giới mà người đó đã tham gia.

•	 Thêm các chỉ số vào NPNS để theo dõi các hợp 
đồng được trao cho WOBs phù hợp với định nghĩa 
chính thức về WOBs và các doanh nghiệp có trách 
nhiệm giới. Điều này sẽ rất quan trọng để xác định 
và phân tích khả năng tiếp cận hàng hóa công của 
WOBs và GREs.

•	 Các tiêu chí về bình đẳng giới cần được lồng 
ghép vào hệ thống đấu thầu cấp quốc gia, bao 
gồm lập kế hoạch đấu thầu, đánh giá năng lực nhà 
thầu, chuẩn bị hợp đồng, quản lý và giám sát hiệu 
quả hoạt động.

•	 Đơn giản hóa hệ thống mua sắm điện tử: Hệ 
thống mua sắm điện tử có thể có tác động tích 
cực đến các doanh nghiệp nhỏ và vừa và WOBs. 
Vận động cho việc lồng ghép giới vào hoạt động 
mua sắm vào tiêu chuẩn của chính phủ về mua 
sắm bền vững, đặc biệt nêu chi tiết các tiêu chuẩn 
liên quan đến thúc đẩy bình đẳng giới.

•	 Tiêu chuẩn Việt Nam về Mua sắm bền vững TCVN 
12874 (tương đương ISO 20400) do Bộ Khoa học 
& Công nghệ ban hành bao gồm nguyên tắc bình 
đẳng, cần đề cập đến các tiêu chí đánh giá chính 
xác thế nào là mua sắm có trách nhiệm giới.

12	 Thông tư này quy định chi tiết về việc cung cấp, đăng tải 
thông tin về đấu thầu, lựa chọn nhà thầu trên hệ thống 
mạng đấu thầu quốc gia mới.

•	 Tăng cường năng lực về bình đẳng giới và mua 
sắm có trách nhiệm giới cho các cán bộ chuyên 
môn phụ trách mua sắm công của các cơ quan 
chính phủ (bên mua) để thúc đẩy mua sắm bền 
vững và mua sắm có trách nhiệm giới. Lồng ghép 
nội dung bình đẳng giới và mua sắm có trách 
nhiệm giới vào chương trình đào tạo kỹ năng đấu 
thầu cho doanh nghiệp (nhà cung cấp).

ĐỐI VỚI MUA SẮM THƯƠNG MẠI/ TƯ NHÂN

•	 Lần sửa đổi Luật Thương mại 2005 sắp tới cần tiến 
hành đánh giá tác động giới và xem xét bản chất 
của tác động khác biệt đối với nam giới và phụ nữ. 
Đánh giá tác động về giới sẽ đưa ra khuyến nghị về 
các điều khoản lồng ghép giới và mua sắm có trách 
nhiệm giới trong Luật Thương mại sửa đổi. Cần 
quy định khuyến khích doanh nghiệp báo cáo số 
tiền mua sắm dành cho WOBs là một trong những 
tiêu chí để lựa chọn nhà cung cấp.
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GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY GRP TRONG KHU VỰC 
DOANH NGHIỆP

•	 Các doanh nghiệp, bao gồm cả doanh nghiệp nhà 
nước và doanh nghiệp tư nhân, cần được thông 
tin và vận động về các thông lệ GRP để tăng số 
lượng nhà cung cấp do phụ nữ làm chủ và nhà 
cung cấp có trách nhiệm giới trong hoạt động mua 
sắm của họ theo những cách sau:

•	 Xây dựng chính sách đa dạng nhà cung cấp.

•	 Phát triển và đưa ra các biện pháp khuyến khích 
mua sắm từ các nhà cung cấp là WOBs và GREs.

•	 Cải thiện khả năng tiếp cận các cơ hội mua sắm và 
tài liệu mua sắm bằng cách thiết lập hệ thống mua 
sắm trực tuyến có trách nhiệm giới. Những hệ 
thống như vậy rất cần thiết để đơn giản hóa khả 
năng tìm kiếm và thu thập thông tin đấu thầu của 
các nhà cung cấp. Ví dụ, khi doanh nghiệp chuẩn 
bị hồ sơ mời thầu cần xem xét khả năng đáp ứng 
yêu cầu lựa chọn nhà thầu của chủ đầu tư và nhà 
thầu là doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm 
chủ.

•	 Đưa các điều khoản và nghĩa vụ bình đẳng giới vào 
hợp đồng với nhà cung cấp để đảm bảo rằng các 
nhà cung cấp có trách nhiệm giới.

•	 Đào tạo nhân viên phụ trách mua sắm của các cơ 
quan nhà nước và doanh nghiệp [bên mua] về 
hoạt động đấu thầu, nhấn mạnh tầm quan trọng 
của việc đưa bình đẳng giới vào hoạt động mua 
sắm, cần tìm nguồn cung ứng từ nhiều nhà cung 
cấp khác nhau, đặc biệt là WOBs và từ GREs.

•	 Tiến hành tự phân tích và đánh giá tác động của 
hệ thống và thực tiễn mua sắm của doanh nghiệp 
đối với cả phụ nữ và nam giới.

•	 Thúc đẩy các nỗ lực thực hiện WEPs như một phương 
tiện thúc đẩy bình đẳng giới.

•	 Khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng và triển 
khai ISO 20400:2017 để đảm bảo hoạt động thu 
mua phù hợp với nhu cầu của khách hàng đồng 
thời giảm thiểu các tác động đến môi trường, xã 
hội và kinh tế. Trong khi ISO 20400:2017 chưa đề 
cập cụ thể đến các tiêu chí về bình đẳng giới và 
cơ quan quản lý nhà nước cần xây dựng các tiêu 
chí, chỉ số cụ thể về GPR thì các doanh nghiệp áp 
dụng và thực hiện tiêu chuẩn này sẽ phải đáp ứng 
ít nhất một trong các điều kiện tiên quyết để có 
thể cạnh tranh tham gia ISO 20400:2017, thu mua 
và/hoặc chuỗi cung ứng.

GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY WOBS TIẾP CẬN  
THỊ TRƯỜNG VÀ CƠ HỘI MUA SẮM

DNNVV do phụ nữ làm chủ chiếm khoảng 1/4 số lượng 
DNNVV ở Việt Nam và gặp nhiều khó khăn: thiếu kỹ 
năng quản lý, kỹ năng số, thông tin thị trường, tiếp 
cận nguồn tài chính; khó khăn trong việc tiếp cận các 
chính sách, chương trình hỗ trợ của Nhà nước; và bao 
gồm cả những khó khăn trong việc cân bằng giữa công 
việc gia đình và hoạt động kinh doanh13. Chính phủ  
cần xây dựng và triển khai các giải pháp nhằm thúc đẩy 
WOBs và tiếp cận các cơ hội thị trường và mua sắm:

•	 Thiết lập hệ thống giám sát và đánh giá, cơ sở dữ 
liệu phân chia theo giới tính của tất cả các doanh 
nghiệp, cơ sở dữ liệu về các DNNVV tiếp cận các 
dịch vụ hỗ trợ (đặc biệt là hỗ trợ tiếp cận thị 
trường).

13	 Báo cáo VCCI & Australian Aid, 2022. Khả năng phục hồi 
vượt qua sóng gió: Kết quả khảo sát về các doanh nghiệp 
do phụ nữ làm chủ chịu tác động của đại dịch COVID-19.
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•	 Tăng cường năng lực của các cơ quan cấp trung 
ương và cấp tỉnh trong việc phổ biến thông tin/
hướng dẫn và khuyến khích các DNNVV và đặc 
biệt là các DNNVV do phụ nữ làm chủ tiếp cận và 
hưởng lợi từ các chính sách tiếp cận thị trường.

•	 Cung cấp nguồn lực và hỗ trợ cho WOBs để họ 
có thể tiếp cận hệ thống mua sắm; cần ưu tiên 
đặc biệt cho WOBs trong các chương trình hỗ trợ 
kinh doanh, hỗ trợ tiếp cận tín dụng và công nghệ 
thông tin.

•	 Cung cấp thông tin cập nhật về thị trường được 
phân loại theo ngành (ví dụ: bán lẻ, du lịch) và xu 
hướng tiêu dùng về hàng hóa và dịch vụ cho các 
DNNVV và các WOBs.

•	 Cung cấp hỗ trợ nhằm nâng cao năng lực của 
DNNVV và các WOBs trong việc tuân thủ các quy 
định về tiêu chuẩn sản phẩm.

•	 Xây dựng và thực hiện các chương trình quốc gia 
nhằm cải thiện hoạt động/khả năng cạnh tranh 
của các của DNNVV và các WOBs 

•	 Thiết lập và thực hiện các chương trình truyền 
thông nhằm nâng cao nhận thức của các của 
DNNVV và các WOBs về các hoạt động kinh doanh 
toàn diện phù hợp với bình đẳng giới và các quy 
định khác về trách nhiệm xã hội.

6.2. KHUYẾN NGHỊ VỀ LĨNH VỰC 
CẦN ƯU TIÊN
Kết quả nghiên cứu hiện tại cho thấy các doanh nghiệp 
do phụ nữ làm chủ tập trung nhiều vào ngành bán lẻ 
thuộc ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), khách 
sạn và du lịch, là những ngành bị ảnh hưởng nặng nề 
bởi đại dịch COVID-19. Vì vậy, nhóm nghiên cứu đã 
lựa chọn hai lĩnh vực này để tập trung vào hoạt động 
khảo sát. Chúng tôi đề xuất Chương trình WE RISE 
Together14 thiết kế và triển khai hỗ trợ WOBs đang 
hoạt động trong hai lĩnh vực dịch vụ bán lẻ và du lịch. 

14	 WE RISE Together: Tạo cơ hội thị trường bình đẳng cho phụ 
nữ bằng cách thúc đẩy Đa dạng nhà cung cấp thông qua 
Mua sắm có trách nhiệm về giới, một chương trình của Đối 
tác Mekong-Úc (MAP) kéo dài ba năm do UN Women xây 
dựng và triển khai, bắt đầu vào tháng 3 năm 2022

6.3. KHUYẾN NGHỊ DÀNH CHO CÁC 
ĐỐI TÁC TRIỂN KHAI TIỀM NĂNG ĐỂ 
HỖ TRỢ GRP
Khuyến nghị đối tác thực hiện tiềm năng là:

•	 Các tổ chức Chính phủ do MPI chủ trì sẽ hợp tác 
với các tổ chức khác trong việc xây dựng chính 
sách và tiêu chí về GRP tại Việt Nam; chính sách 
nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của WOBs 
và GREs. Hợp pháp hóa định nghĩa của GRP và 
GRE. MOIT sẽ hợp tác với các cơ quan khác về 
lồng ghép giới trong Luật Thương mại và xúc tiến 
thương mại liên quan.

•	 Các tổ chức hỗ trợ quốc tế:

	º Hỗ trợ tài chính và kỹ thuật để xây dựng hướng 
dẫn thực hành GRP.

	º Cần nghiên cứu cụ thể các hướng dẫn về tiêu 
chuẩn hoặc lồng ghép các tiêu chí trách nhiệm 
giới để áp dụng cho từng giai đoạn của quy 
trình đấu thầu và phù hợp để áp dụng vào hệ 
thống đấu thầu.

	º Nâng cao nhận thức về GRP.

	º Phổ biến công cụ đánh giá GRP doanh nghiệp 
và lập kế hoạch hành động của UN Women.

•	 Các tổ chức hỗ trợ trong nước sẽ hợp tác nâng 
cao nhận thức, đào tạo kiến ​​thức và kỹ năng về 
GRP cho doanh nghiệp, bao gồm cả bên mua và 
bên bán. Trọng tâm là nâng cao năng lực và khả 
năng cạnh tranh cho WOBs và GREs để tiếp cận thị 
trường tốt hơn và tạo điều kiện kết nối kinh doanh 
giữa bên mua và bên bán.

Ngoài ra, các doanh nghiệp đã ký WEPs tại Việt Nam 
chủ yếu là các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực sản 
xuất và một số ít doanh nghiệp ký WEPs thuộc lĩnh vực 
du lịch, lữ hành, khách sạn và FMCG. Vì vậy, trong giai 
đoạn tới, các bên liên quan nhất thiết phải hợp tác để 
giới thiệu WEPs trong lĩnh vực du lịch, lữ hành, khách 
sạn và FMCG.
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6.4. KHUYẾN NGHỊ VỀ THỰC HÀNH 
GRP Ở VIỆT NAM
Kết quả nghiên cứu và khảo sát của chúng tôi cho thấy 
GRP là một thước đo quan trọng nhằm trao quyền và 
nâng cao cơ hội kinh tế cũng như khả năng cạnh tranh 
cho các doanh nhân nữ và WOBs ở Việt Nam. GRP có 
thể được triển khai thành công với sự hỗ trợ của Chính 
phủ và sự hợp tác giữa các Bộ, cơ quan liên ngành một 
khi các chính sách và văn bản cụ thể hướng dẫn thực 
hiện GRP được ban hành. Khái niệm và tiêu chí về bình 
đẳng giới và mua sắm có trách nhiệm giới cần được 
lồng ghép trong luật pháp và chính sách của Việt Nam 
về mua sắm công và tư nhân/ thương mại để hỗ trợ 
các MSMEs do phụ nữ làm chủ như một phần trong 
nỗ lực rộng lớn hơn của Việt Nam nhằm đạt được  
bình đẳng, khả năng phục hồi và bền vững.

Chúng tôi đặc biệt khuyến nghị Chính phủ xem xét 
luật pháp và chính sách về mua sắm công và tư nhân/ 
thương mại, để xây dựng khuôn khổ và lộ trình phù 
hợp để lồng ghép các tiêu chí bình đẳng giới và trao 
quyền cho phụ nữ vào hệ thống mua sắm. Chúng tôi 
khuyến nghị các cơ quan chính phủ trung ương có liên 
quan hợp tác với các tổ chức hỗ trợ WOBs và MSMEs 
phát triển các chương trình truyền thông để quảng bá 
GRP và nâng cao nhận thức trong xã hội và cộng đồng 
doanh nghiệp về tác động của GRP đối với bình đẳng 
giới và trao quyền kinh tế cho phụ nữ.

Sự thành công của việc thực hành GRP ở Việt Nam phụ 
thuộc vào việc thiết lập một khuôn khổ GRP hoạt động 
hiệu quả; khả năng phục hồi của các bên liên quan trong 
hệ sinh thái mua sắm; sự hợp tác và phối hợp giữa các 
bên liên quan; và sự hiện diện của cơ sở dữ liệu phân 
tách theo giới tính để theo dõi hiệu quả hoạt động, thu 
hẹp khoảng cách về giới trong hoạch định chính sách và 
phổ biến kiến ​​thức cũng như các thực tiễn tốt nhất về 
GRP. Do đó, nhu cầu xây dựng năng lực là rất quan trọng 
nhằm tăng cường sự hiểu biết, khả năng phục hồi và hợp 
tác của các bên liên quan trong hệ sinh thái:

•	 Đối với các doanh nghiệp vừa và lớn với tư cách 
là bên mua, cần tổ chức đào tạo để hiểu các khái 
niệm về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, 
các thực tiễn kinh doanh với GRP, cũng như các 
trách nhiệm và yêu cầu tuân thủ theo GRP.

•	 Đối với MSMEs, đặc biệt là đối với WOBs với tư 
cách là bên bán, cần được hỗ trợ kỹ thuật và tài 
chính để nâng cao khả năng cạnh tranh và do đó 
đảm bảo thành công trong việc triển khai GRP. 
Các lĩnh vực đào tạo năng lực chính cho MSMEs 
nên bao gồm kinh doanh có trách nhiệm giới, tiếp 
cận thông tin thị trường; công nghệ & đổi mới; kỹ 
năng quản lý kinh doanh; tiếp cận tài chính; tiếp 
thị; mạng lưới và liên kết.

•	 Đối với các bên liên quan là tổ chức, cần được 
đào tạo để tăng cường năng lực thực hiện, thực 
thi, giám sát, đánh giá và báo cáo về GRP.

•	 Đối với các tổ chức hỗ trợ, cần tổ chức đào tạo 
để nâng cao năng lực về kiến ​​thức và chuyên môn 
GRP, kỹ năng kỹ thuật và đào tạo (với tư cách là 
người đào tạo cho cả bên mua và bên bán), giám 
sát và đánh giá; cùng với sự hợp tác và xây dựng 
hợp tác giữa các bên liên quan.
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